
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2 chung cư Cát Tường, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

01/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT LUXURY CÁT TƯỜNG 

2301202998

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

6. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

7. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

8. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

15. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

19. Giáo dục nhà trẻ 8511

20. Giáo dục mẫu giáo 8512

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT LUXURY CÁT 
TƯỜNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUXURY CAT TUONG FURNITURE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979822208
Email:

Fax:
Website:
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21. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

22. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

23. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

24. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án; 

7020

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Tư vấn xây dựng công trình; Tư vấn thẩm tra thiết 
kế tổng dự toán công trình; Khảo sát và thí nghiệm địa chất 
công trình; Khảo sát trắc địa công trình; Khảo sát địa chất công 
trình; Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; - Giám sát công 
tác xây dựng và hoàn thiện: Công trình Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp; Công trình hạ tầng kỹ thuật; Công trình giao 
thông, thủy lợi, công trình thủy; - Thiết kế kết cấu các công 
trình Dân dụng, Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế các 
công trình giao thông, thủy lợi, công trình thủy; - Thiết kế cơ 
điện công trình Dân dụng, Công nghiệp; Định giá xây dựng 
hạng 2; Thiết kế công trình đường dây tải điện và trạm biến áp 
đến 35kV; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường 
dây tải điện và trạm biến áp đến 35kV. - Thiết kế cấp - thoát 
nước công trình dân dụng và công nghiệp; Tư vấn cấp thoát 
nước công trình dân dụng, công nghiệp. - Thiết kế quy hoạch 
xây dựng; Thiết kế tổng thể mặt bằng xây dựng công trình; 
Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế, Tư vấn thông gió, 
điều hòa không khí, cấp điện, nhiệt công trình dân dụng và 
công nghiệp; Chỉ huy công trường xây dựng; Nghiệm thu hoàn 
công, thanh quyết toán công trình xây dựng. - Tư vấn lập hồ sơ 
dự án đầu tư; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các 
công trình xây dựng; Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, 
báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; Dịch vụ 
tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu.

7110

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

29. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

30. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

31. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

32. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

33. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

34. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

35. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640
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36. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

37. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

38. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

39. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

40. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

41. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

42. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

44. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Bãi đỗ xe ô tô

5225

46. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

47. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

48. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

49. Sửa chữa thiết bị điện 3314

50. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện ( DN chỉ được làm khi 
có đủ điều kiện theo quy định pháp luật) 

3512

51. Thu gom rác thải không độc hại 3811

52. Thu gom rác thải độc hại 3812

53. Xây dựng nhà để ở 4101

54. Xây dựng nhà không để ở 4102

55. Xây dựng công trình đường sắt 4211

56. Xây dựng công trình đường bộ 4212

57. Xây dựng công trình điện 4221

58. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

59. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

60. Xây dựng công trình công ích khác 4229

61. Xây dựng công trình thủy 4291

62. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

63. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

64. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

65. Phá dỡ 4311

66. Chuẩn bị mặt bằng 4312

67. Lắp đặt hệ thống điện 4321

68. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752
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